
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Vũ Thị Hiền
Zalo: Vu Thi Hien   -  số đt zalo:0352605810
Email: vuhien27578@gmail.com

CĐ1: TÌM ẨN CHƯA BIẾT

Dạng 1. Tìm x thông thường.

Câu 1. (HSG 7 thị xã Thái Hòa Nghệ An 2022 - 2023)

Tìm  biết: .  
Lời giải

Ta có 

  

  

hoặc  

Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:  

Vậy  
Câu 2. (HSG 7 huyện Anh Sơn 2022 - 2023)

Tìm  biết: .       

Lời giải

    

.

Vậy .
Câu 3. (HSG 7 huyện Đô Lương 2022 - 2023)

Tìm  thoả mãn. .
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Lời giải

Ta có: 

.

Vậ y  là giá trị cần tìm.
Câu 4. (HSG 7  huyện Tân Kì  2022 – 2023)

Tìm  biết rằng: .
Lời giải

Vậy .

Câu 5. (HSG 7 huyện Ứng Hòa 2022 - 2023). 

Tìm , biết: . 

Lời giải
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.

Vậy  
Câu 6. (HSG 7 huyện Liên Trường 2022 - 2023).

 
Tìm , biết: .
Lời giải

Vậy .

Dạng 3. Sử dụng tính chất lũy thừa.

Câu 1. (HSG 7 huyện Lục Ngạn 2022 - 2023). 
Địa y là một dạng kết hợp giữa nấm (mycobiont) và một loại sinh vật có thể quang hợp
(photobiont hay phycobiont) trong mối quan hệ cộng sinh. Khi trái đất nóng dần lên làm cho
băng trên các dòng sông bị đóng băng tan dần. Mười hai năm sau khi băng tan, Địa y bắt đầu
phát triển và nếu mỗi nhóm Địa y phát triển trên một khoảng đất hình tròn thì mối quan hệ

giữa đường kính  (tính bằng mi-li -mét) của hình tròn đó và tuổi  của Địa y có thể biểu

diễn theo công thức:  (với ). Năm , người ta đã đo được đường kính

của một nhóm Địa y cạnh một dòng sông là . Với kết quả đo trên, em hãy tính xem
băng trên dòng sông đó đã tan năm nào? 
Lời giải

 Vì đường kính của Địa y là  nên ta có :

     (thoả mãn )

Do đó băng trên dòng sông đã tan vào năm: .
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Câu 2. (HSG 7 huyện Anh Sơn 2022 - 2023).

 Tìm  biết: .       
Lời giải

TH1
: 

TH2
: 

Vậy ; .
Câu 3. (HSG 7 huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2022 - 2023). 

Tìm , biết .

Lời giải

Tìm , biết 

Vậy .

Câu 4. (HSG 7 thành phố Ninh Bình 2022 - 2023).

 Giải các phương trình sau:  (với  là số tự nhiên).
Lời giải

TH1:  suy ra 

TH2: 

 suy ra 

 suy ra 

Vâv .

Câu 5. (HSG 7 -TP Thanh Hóa, 2022 - 2023). 

Tìm x biết:    .

Lời giải
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Vậy . 
Câu 6.  (HSG 7 huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 2022 - 2023)

  Tìm  biết  .
Lời giải

Vậy .
Câu 7. (HSG 7 huyện Triệu Sơn 2022 - 2023)

 Tìm  biết:  .
Lời giải

 hoặc  

Trường hợp 1:  

Trường hợp 2:     hoặc  

 +) 

 +)   
Vậy  hoặc .

Câu 8. (HSG 7 huyện Liên Trường 2022 - 2023)

Tìm  biết: .
Lời giải

 

.
Câu 9. (HSG 7 huyện Diễn Châu 2022 - 2023)

 Tìm  biết : .
Lời giải

 Tìm  biết :  
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.
Câu 10. (HSG 7 huyện Hậu Lộc 2022 - 2023)

Tìm , biết: .
Lời giải

Vậy .
Dạng 4. Tìm ẩn dạng phân thức.
Câu 1. (HSG 7 thị xã Thái Hòa Nghệ An 2022 - 2023)

 Tìm ;  biết: .
Lời giải

 

Từ    

Suy ra:  
Dạng 5. Tìm x dạng chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Câu 1. (HSG 7 huyện Thạch Thành 2022 – 2023)

Tìm  biết: .
Lời giải

 Suy ra 

Do vế trái luôn lớn hơn hoặc bằng  nên vế phải cũng phải lớn hơn hoặc bằng  

nên  
Với ; ;  nên ta có:

 (t/m).

Vậy .
Câu 2. (HSG 7 thị xã Thái Hòa Nghệ An 2022 - 2023)

Tìm  biết: .
Lời giải
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Nếu .Từ  ta có: ( loại )

Nếu .Từ  ta có:  (thỏa mãn)

Vậy .
Câu 3. (HSG 7 huyện Lục Ngạn 2022 - 2023)

 Tìm  biết: .
Lời giải

Ta có  

 hoặc 

+ Nếu 

+ Nếu 
 

Vậy   hoặc  
Câu 4. (HSG 7 huyện Đô Lương 2022 - 2023)

  Tìm  thoả mãn.  (*)
Lời giải

Xét : (*)  (vô lí) hay (*) vô nghiệm.

Xét : (*) (thỏa điều kiện).

Xét : (*)  (vô lí) hay (*) vô nghiệm.

Vậy  là giá trị cần tìm.
Câu 5. (HSG 7 huyện Nghi Sơn 2022 - 2023)

 Tìm  biết:   .
Lời giải

 

* Xét 

Khi đó  (thỏa mãn)

* Xét 

Khi đó  (vô lí)
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* Xét 

Khi đó (thỏa mãn)

Vậy .
Câu 6. (HSG 7 huyện Đông Hưng 2022 - 2023)

 Tìm , biết .
Lời giải

          

            

            

           

           

 Vậy .
Câu 7.  (HSG 7 huyện Hà Trung 2022 - 2023)

  Tìm  biết:  .
    Lời giải

Vậy .
Câu 8. (HSG 7  huyện Tân Kì  2022 – 2023)

 Tìm  biết rằng: .
Lời giải

 điều kiện 
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Trường hợp 1:  ta có :

Trường hợp 2:  ta có:

 (vô lý)

Vậy 
. 

Câu 9. (HSG 7 thành phố Ninh Bình 2022 - 2023)

 
Giải các phương trình sau: 
Lời giải

Ta có  (vô lí vì  ; 

Ta có 

Vậy .
Câu 10. (HSG 7 tỉnh Quảng Ninh 2022 - 2023)

 Tìm , biết: .
Lời giải

TH1: Nếu 

Khi đó (1) có dạng: 

 (thoả mãn điều kiện)

TH2: Nếu 

Khi đó (1) có dạng: 

(Không thoả mãn điều kiện)

Vậy .
Câu 11. (HSG 7 -TP Thanh Hóa, 2022 - 2023)

 Tìm , biết:   .
Lời giải

Ta có: 
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Dấu  xảy ra khi và chỉ khi: . 

Giải ra được: .
Câu 12.  (HSG 7 huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu 2022 - 2023)

  Tim  biết: .
Lời giải

Vì vế trái luôn lớn hơn hoặc bằng   với  nên  

Khi đó:  

  

 

   
 

 
 

Vậy .
Câu  13. (HSG 7 huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh 2022 - 2023)

 Tìm   biết:   .
Lời giải

 hoặc 

 hoặc 

 hoặc 

 hoặc 

Vậy 
Câu 14.(HSG 7 huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 2022 - 2023)

Tìm  biết: 
Lời giải

Ta có: 
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Vậy 
Câu 15. (HSG 7 huyện Liên Trường 2022 - 2023)

 Tìm  biết: 
Lời giải

 

Ta có: 
; ; 

Câu 16. (HSG 7 huyện Hậu Lộc 2022 - 2023)

 Tìm , biết: .
Lời giải

 

 hoặc 

TH1: 

TH 2: 
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Vậy  .
Câu 17. (HSG 7 huyện Hưng Hà 2022 - 2023).

  Tìm  biết: 
Lời giải

 
       

Ta thấy 

nên 

mà 

suy ra 

 

Từ và 

(tmđk)

Vậy 
Dạng 6. Sử dụng công thức tính tổng có quy luật.
Câu 1. (HSG 7 huyện Hà Trung 2022 - 2023)

 Tìm  biết:  .
Lời giải

Vì  nên . 

Vậy .
Câu 2. (HSG 7 huyện Yên Định 2022 - 2023)
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 Tìm  biết: . 
Lời giải

Vậy . 
Câu 3. (HSG 7  huyện Tân Kì  2022 – 2023)

 Tìm  biết rằng:  .
Lời giải

 

 

 ( vì  )

Vậy .
Câu 4.  (HSG 7 huyện Bá Thước , tỉnh Thanh Hóa, trường THCS Thị Trấn Càng Nàng 2022 -
2023) 

 Tìm x, biết:  .
Lời giải

Ta có 
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  mà  

Suy ra 

Vậy .
Câu 5.  (HSG 7 Trường THCS Võ Thị Sáu 2022 - 2023).

 Tìm  biết: 
Lời giải

Vì  nên 

Vậy .
Câu 3.(HSG 7 huyện Triệu Sơn 2022 - 2023)

Tìm  biết:  ;
Lời giải

 do 

Vậy 
Dạng 7. Tổng các biểu thức không âm bằng không.
Câu 1. (HSG 7 huyện Yên Phong 2022 - 2023)

Tìm giá trị của biểu thức  với ;  thỏa mãn .
Lời giải

Do  với mọi  và  với mọi  nên 
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Khi đó .

Vậy . 
Câu 2. (HSG 7 huyện Anh Sơn 2022 - 2023). 

Cho  số  ;  thỏa mãn . Tính .
Lời giải

Vì  với mọi 

 với mọi 

Nên  

Vậy  và . 
Câu 3. (HSG 7 huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2022 - 2023)

 Cho  các  số  ;   thỏa  mãn  .  Tính  giá  trị  của  biểu  thức

.
Lời giải

Ta có . 

Vì ; 

 

Thay ;  ta có  

Vậy giá trị của biểu thức   tại ;  thỏa mãn . 
Câu 4. (HSG 7 huyện Ứng Hòa 2022 - 2023)

 Tính  giá  trị  biểu  thức   với  ;  thỏa  mãn  điều  kiện:

             Lời giải

Ta có:

Thay vào biểu thức ta được 
Câu 5. (HSG 7 huyện Diễn Châu 2022 - 2023)

 Tìm số tự nhiên ;   biết: .
Lời giải

Vì ;  là các số tự nhiên nên  ;  là các số chính phương nên không âm

do đó 
 

Trang 15/24



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Do đó 

+ Với  thì không có giá trị của  tự nhiên thỏa mãn.

+ Với  thì  .

Vậy .
Dạng 10. Tìm ẩn với điều kiện nguyên.
Câu 1. (HSG 7 huyện Thạch Thành 2022 - 2023)

Tìm số tự nhiên  sao cho .
Lời giải

Do  
 
nên  suy  ra  

 
là  số  chính  phương

 
cũng  là  số  chính

phương

 (với ) nên  mà 

Từ đó suy ra .
Thử lại:

+  nên  thỏa mãn .

+  nên  không thỏa mãn .

Vậy .
Câu 2. (HSG 7 huyện Lục Ngạn 2022 - 2023)

 Tìm các số nguyên ;  thoả mãn .
Lời giải
Ta có: 

   

 
Do  ;  là các ước nguyên của 
Ta có bảng sau

Thoả mãn Thoả mãn Thoả mãn Thoả mãn

Vậy các cặp  thoả mãn là ; ; ; .
Câu 3. (HSG 7 huyện Anh Sơn 2022 - 2023)

 Tìm các số nguyên ;  biết . 
Lời giải

Tìm  biết  
Ta có :
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Mà 
Nên

Vậy các cặp  thoả mãn là ; ; ; .
Câu 4. (HSG 7 huyện Đô Lương 2022 - 2023)

 Tìm tất cả các cặp số nguyên  thoả mãn .
Lời giải

Ta có: 

.

Mà  là ước của 

Hay  hoặc  hoặc  hoặc .

Suy ra  (nhận) hoặc  (loại) hoặc  (nhận) hoặc  (loại).

Với .

Với .

Vậy có 2 cặp số  thỏa là  và .

cặp  thoả mãn là ; ; ; .
Câu 5. (HSG 7 huyện Nghi Sơn 2022 - 2023)

 Tìm tất cả các cặp số nguyên thỏa mãn: .
Lời giải

 Ta có: 

                

                  

 

Vì  nên từ 
Ta có bảng giá trị sau:
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Vây 
Câu 6. (HSG 7 huyện Vĩnh Yên 2022 - 2023)

 Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: 
Lời giải

Vì nguyên dương nên giả sử 

  

Theo bài ra ta có: 

              

Vậy có hai cặp nghiệm nguyên thỏa mãn .
Câu 7. (HSG 7 huyện Hà Trung 2022 - 2023)

  Tìm giá trị nguyên dương của ;  sao cho:  .
Lời giải

Ta có: 

Vì  ngyên dương nên  là các ước của .

Ta có: Ư( ) 
Ta có bảng giá trị: 

Vì 
 ngyên dương nên ta có: .

Câu 8. (HSG 7 huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2022 - 2023)

   Tìm các số nguyên   và  biết:  
Lời giải

Ta có 
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Suy ra  và  là ước của   ta có

   

mà  là số lẻ nên ta có các trường hợp sau

TH1:  

TH2: 

TH3: 

TH4: 

Vậy .
Câu 9. (HSG 7 huyện Thạch Thành 2022 - 2023)

Cho các  số  nguyên  ;    thỏa  mãn   và  .  Tính  giá  trị  biểu  thức

.
Lời giải

Do  và  nên ta có các trường hợp sau:

TH1:   ( Loại vì không thỏa mãn điều kiện  )

TH2:  ( Vì )

Thay  vào biểu thức .
Câu 10. (HSG 7 huyện Yên Định 2022 - 2023)

 Tìm các cặp số nguyên   thỏa mãn: 
Lời giải

Vì  

Mặt khác: , 

Để   

Vậy .
Câu 11. (HSG 7 huyện Yên Phong 2022 - 2023)

  Tìm tất cả các giá trị ;   nguyên thoả mãn: .
Lời giải

Ta có:  

Trang 19/24



DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Lại có: 

 Mà:  và  là hai số nguyên tố cùng nhau             

Từ ,  và  suy ra 

Ta có:  

Ta có:
 

 

Mà  là số nguyên nên 

  Với   (loại)

  Với   (loại)

  ) Với . Khi đó 

 Với   
 

hoặc 

+) 

  

+)  

 Với  
 

hoặc 

+) 

  

+)  

Vậy: .
Câu 12. (HSG 7 thị xã Tân Kì 2022 - 2023)

 Lời giải

 Tìm  biết .

vì  nên  

ta thấy  và  nên  chẵn 

 nên 

Từ ;  và  suy ra 

Với  thì 

Với  thì 

Vậy  thì .
Câu 13. (HSG 7 thành phố Ninh Bình 2022 - 2023)

 Tìm số tự nhiên  và chữ số  biết rằng: .
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Lời giải

 

   

Ta có vế trái   là tích hai số tự nhiên liên tiếp nên   suy ra được   và

.
Câu 14. (HSG 7 huyện Bá Thước , tỉnh Thanh Hóa, trường THCS Thị Trấn Càng Nàng 2022 -
2023).

 Tìm tất cả các cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn .
Lời giải

Ta có 

Do  ;    nguyên nên  và  là ước của .

Mà  là số chia  dư  nên  chỉ nhận  hoặc 

Giải ra ta được 
Câu 15. (HSG 7 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2022 - 2023)

Tìm ;   nguyên biết 
Lời giải

Ta có: 

Vì  . Do đó: 

Mà: 
Ta có bảng:

KL Chọn Chọ
n

Chọn Chọn

Vậy: 
Câu 16. (HSG 7 quận Hà Đông, tỉnh Hà Nội 2022 - 2023)

 Tìm nghiệm nguyên của phương trình .
Lời giải

Ta có:
  

 mà .
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Ư(27) mà   là số chính phương 
 

Ta có bảng sau: 

Vậy phương trình có nghiệm: 
Câu 17. (HSG 7 Trường THCS Võ Thị Sáu 2022 - 2023)

Tìm ;  nguyên biết rằng:  
Lời giải

Ta có: 

Vì   ;  nguyên nên  ;  nguyên Ư
Ta có bảng: 

Vậy các cặp ;   thỏa mãn là: .
Câu 18. (HSG 7 huyện Triệu Sơn 2022 - 2023)

Tìm các cặp số nguyên  thỏa mãn .
Lời giải

 Vì ,  là các số nguyên nên:

Vì 

 (tmđk)

* Với  thì  (tmđk)
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* Với  thì  (tmđk)

* Với  thì  (tmđk)

* Với  thì  (tmđk)

* Với  thì  (tmđk)
Câu 19. (HSG 7 huyện Thọ Xuân 2022 - 2023)

 Tìm các số nguyên ,  thỏa mãn đẳng thức: 
Lời giải

Ta có:   

Mà 
  
nên suy ra

 
Do đó   vì   với mọi giá trị của ,  .

Khi đó, từ   suy ra:

 

Ta lại có:  với mọi giá trị của , .

Do đó  khi  và 

Từ  suy ra: 

Thay  vào , ta được:

  hoặc .

Vậy  
Câu 20. (HSG 7 huyện Hậu Lộc 2022 - 2023)

  Tìm cặp số nguyên thỏa mãn: .
Lời giải

 Ta có: 

Ta có bảng sau:
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Kết luận Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

Vậy 

Cách khác: Có thể viết đẳng thức đã cho về dạng: 

Kết luận Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn Thỏa mãn

Vậy 
.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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